
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH PHÁI TÊN LỚP KHOA

1 1154040130 Võ Lê Nhật Anh Hào 30-10-93 Nữ KT11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

2 1154010204 Lê Ngọc Hòa 26-04-93 Nữ MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

3 1154020087 Lưu Ngọc Hoàng 28-07-93 Nam MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

4 1154010242 Phan Thùy Khanh 08-01-93 Nữ MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

5 1154010551 Đỗ Đức Thắng 26-01-93 Nam MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

6 1154010537 Phạm Thị Thanh Thảo 14-11-93 Nữ MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

7 1154010595 Lương Thị Thủy 20-02-92 Nữ MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

8 1154010641 Nguyễn Xuân Trang 16-02-93 Nữ MK11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

9 1154020009 Nguyễn Thị Xuân Anh 19-12-93 Nữ NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

10 1154030005 Bùi Quang Anh 01-05-93 Nam NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

11 1154030164 Võ Huỳnh Nhật Huy 01-09-93 Nam NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

12 1154030356 Nguyễn Thị Quế Như 29-10-93 Nữ NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

13 1154030427 Lục Thanh Tài 07-12-93 Nam NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

14 1154020242 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 16-10-93 Nữ NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

15 1154060378 Tô Thanh Vy 28-04-93 Nữ NH11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

16 1154030080 Nguyễn Ngọc Định 25-08-93 Nam NH11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

17 1154030049 Nguyễn Hoài Dung 02-04-93 Nữ NH11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

18 1154030287 Nguyễn Phú Mỹ Na 24-10-93 Nữ NH11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

19 1154030311 Huỳnh Thế Ngọc 01-07-92 Nam NH11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

20 1154030382 Nguyễn Hồng Phương 03-08-93 Nữ NH11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

21 0954012055 Nguyễn Ngọc Danh 09-12-91 Nam QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

22 0954012077 Nguyễn Đăng Dũng 26-04-91 Nam QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

23 0954032217 Lê Hòa 19-10-91 Nam QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

24 0954010347 Phạm Thị Kiều Oanh 27-04-91 Nữ QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt
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25 0954010470 Nguyễn Minh Thắng 24-09-91 Nam QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

26 0954012548 Nguyễn Thị Hoàng Trâm 15-12-91 Nữ QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

27 0954012552 Trần Anh Triều 15-04-90 Nam QT09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

28 1054010528 Trần Phương Thảo 20-01-92 Nữ QT10DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

29 111401T806 Nguyễn Hữu Cát Tiên 01-01-89 Nữ QT10DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

30 1054012654 Phạm Thị Thanh Trúc 29-10-92 Nữ QT10DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

31 1054012045 Võ Ngọc Chiến 17-05-92 Nam QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

32 1054010093 Ninh Hoàng Dũng 23-05-92 Nam QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

33 1054012189 Đặng Xuân Huy 06-02-92 Nam QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

34 1054010199 Trần Thị Thu Huyền 13-04-90 Nữ QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

35 1054062115 Nguyễn Kim Khánh 02-12-92 Nữ QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

36 1054010439 Đào Hoàng Quân 30-08-92 Nam QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

37 1054010587 Phạm Đỗ Tiến 27-11-92 Nam QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

38 1054012605 Nguyễn Thị Nhật Trang 11-05-92 Nữ QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

39 1054010650 Lê Thị Thanh Trúc 09-09-92 Nữ QT10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

40 1154010051 Hồ Quốc Cường 09-11-93 Nam QT11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

41 1154010259 Nguyễn Đức Kỳ 02-06-93 Nam QT11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

42 1154010602 Trịnh Ngọc Hà Thư 18-10-93 Nữ QT11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

43 1154010723 Phan Thanh Tú 07-12-93 Nam QT11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

44 1254010098 Hoàng Công Anh Đức 01-06-94 Nam QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

45 1254010120 Huỳnh Thị Thu Hảo 30-12-94 Nữ QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

46 1254010193 Phạm Huỳnh Thanh Hùng 18-12-94 Nam QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

47 1254010217 Trần Đăng Khôi 30-05-94 Nam QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

48 1254010231 Nguyễn Ngọc Lâm 08-03-94 Nam QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

49 1254030236 Hứa Tuyết Nga 24-09-94 Nữ QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

50 1254012693 Võ Phương Ngân 20-05-94 Nữ QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt
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51 1254020218 Huỳnh Văn Sang 07-05-94 Nam QT12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

52 1254010028 Trần Thị Mỹ Anh 13-11-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

53 1254010051 Phạm Thị Quỳnh Chi 30-09-93 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

54 1254020068 Tô Dương Việt Hằng 15-01-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

55 1254030096 Lê Thị Hằng 17-01-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

56 1254012162 Bùi Diệu Hoa 12-11-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

57 1254010190 Vũ Thị Thu Huyền 20-03-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

58 1254010309 Đặng Thị Nga 09-02-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

59 1254012319 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 26-01-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

60 1254012320 Nguyễn Thảo Hoàng Ngân 04-06-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

61 1254012349 Vũ Trọng Nguyên 25-10-94 Nam QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

62 1254020158 Nguyễn Phan Khôi Nguyên 06-12-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

63 1254020164 Bùi Lương Uyển Nhi 04-12-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

64 1254012380 Trần Nguyên Hồng Nhung 28-07-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

65 1254010399 Lê Thị Trúc Phương 23-04-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

66 1254010416 Bùi Thị Nguyệt Quế 04-01-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

67 1254010548 Đặng Huyền Trang 07-01-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

68 1254010590 Kiều Thị Lan Trinh 20-07-94 Nữ QT12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

69 1254010030 Từ Thị Ngân Anh 01-10-92 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

70 1254020048 Đặng Công Đức 12-12-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

71 1254012086 Phạm Văn Dũng 06-01-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

72 1254010116 Phạm Đặng Vĩnh Hải 12-03-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

73 1254010160 Nguyễn Quang Hiệp 19-04-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

74 1254010176 Lý Diễm Huệ 06-07-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

75 1254010209 Bùi Huy Khánh 30-05-93 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

76 1254012246 Lý ái Linh 16-10-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt
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77 1254010302 Lê Thị Ni Na 15-01-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

78 1254012340 Phạm Thị Tuyết Ngọc 01-11-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

79 1254011694 Trần Hồng Nhung 03-11-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

80 1254012378 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 18-12-90 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

81 1254020215 Trần Duy Quỳnh 12-12-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

82 1254010434 Hàng Duy Sang 04-03-88 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

83 1254010443 Trần Tiến Tài 26-09-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

84 1254010493 Nguyễn Công Thiện 22-09-92 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

85 1254010504 Nguyễn Thị Hà Thu 25-11-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

86 1254012512 Đinh Diệu Thùy 01-08-93 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

87 1254010580 Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm 17-09-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

88 1254010587 Bùi Trương Hải Triều 20-02-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

89 1254012623 Huỳnh Thị Bích Tuyền 09-12-94 Nữ QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

90 1254010661 Mai Đức Viên 02-12-94 Nam QT12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

91 1154030223 Cao Trần Thảo Linh 26-11-93 Nữ TC11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

92 1154010055 Nguyễn Văn Cử 02-01-93 Nam TC11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

93 1154030129 Nguyễn Thị Thanh Hiền 01-10-93 Nữ TC11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

94 1154020102 Lại Thanh Hùng 18-06-91 Nam TC11DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

95 1254030004 Thang Kiến An 04-11-94 Nam TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

96 1254020012 Hạ Bá Công 21-04-94 Nam TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

97 1154030174 Nguyễn Đức Hùng 31-08-93 Nam TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

98 1254010214 Nguyễn Đức Anh Khoa 30-05-94 Nam TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

99 1254030275 Nguyễn Minh Yến Nhi 27-04-94 Nữ TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

100 1254030279 Phạm Thị Tuyết Nhi 24-02-94 Nữ TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

101 1254022268 Trần Thị Hoài Thương 15-07-94 Nữ TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

102 1254020316 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 19-06-94 Nữ TC12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt
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103 1254020064 Bùi Thị Thu Hằng 15-05-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

104 1254030102 Trần Thu Hằng 01-06-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

105 1254030123 Lê Thị Nhật Hoàng 20-11-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

106 1254010180 Nguyễn Hoàng Huy 13-08-94 Nam TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

107 1254030169 Nguyễn Định Khánh 26-11-94 Nam TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

108 1254010329 Cao Bảo Ngọc 17-04-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

109 1254030293 Văn Thị Quỳnh Như 22-09-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

110 1254020201 Lê Thị Kim Phượng 11-10-94 Nữ TC12DB02 Chương trình đào tạo đặc biệt

111 1254030041 Phan Duy Cường 25-07-94 Nam TC12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

112 1254030073 Trần Văn Tiến Đạt 03-10-94 Nam TC12DB03 Chương trình đào tạo đặc biệt

113 0954020156 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 05-02-91 Nữ TN09DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

114 0954030032 Trần Thị Kim Anh 02-01-91 Nữ TN09DB3 Chương trình đào tạo đặc biệt

115 0954032536 Phan Thị Mai Phương 11-01-91 Nữ TN09DB3 Chương trình đào tạo đặc biệt

116 0954020111 Nguyễn Thúy Quỳnh 19-01-91 Nữ TN09DB3 Chương trình đào tạo đặc biệt

117 0954030706 Bùi Xuân Toàn 21-09-91 Nam TN09DB3 Chương trình đào tạo đặc biệt

118 1054030778 Võ Thùy Trang 01-10-91 Nữ TN10DB1 Chương trình đào tạo đặc biệt

119 1054030134 Lê Thị Ngọc Đặng 05-07-92 Nữ TN10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

120 1054032759 Lê Thị Thanh Trang 05-09-92 Nữ TN10DB2 Chương trình đào tạo đặc biệt

121 1151020020 Trần Quốc Bình 25-06-93 Nam XD11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

122 1151020100 Đỗ Xuân Hiệp 12-01-93 Nam XD11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

123 1151020221 Phan Tấn Phát 26-11-93 Nam XD11DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

124 1251022004 Cao Đức Anh 06-12-94 Nam XD12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

125 1251022206 Bùi Khương Toàn 21-06-93 Nam XD12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

126 1251022227 Phạm Văn Trường 20-10-94 Nam XD12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt

127 1251020249 Trần Quốc Việt 10-09-94 Nam XD12DB01 Chương trình đào tạo đặc biệt
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